Mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh

[bookmark: _GoBack]Đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng
	Cấp học
	Vùng 1
(Thành thị)
	Vùng 2
(Nông thôn)
	Vùng 3 (đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển )
	Ghi chú

	I.Cấp mầm non
	
	
	
	

	1.Nhà trẻ 2 buổi
	306
	102
	51
	

	2.Nhà trẻ bán trú
	330
	110
	55
	

	3.Mẫu giáo một buổi
	300
	100
	50
	

	4.Mẫu giáo 2 buổi
	306
	102
	51
	

	5.Mẫu giáo bán trú
	315
	105
	53
	

	6.Mầm non trọng điểm và trường đạt chuẩn Quốc gia
	330
	110
	55
	

	II.Cấp Tiểu học 
	300
	100
	50
	Học sinh trường tiểu học công lập không phải đóng học phí

	III.Cấp Trung học
	
	
	
	

	1.Trung học cơ sở
	300
	100
	50
	

	2.Trung học phổ thông
	300
	200
	100
	

	3.GDTX (BTVH cũ)
	
	
	
	

	a/THCS
	300
	100
	50
	

	b/THPT
	300
	200
	100
	

	IV.Học nghề phổ thông
	
	
	
	

	1.Cấp THCS
	114
	50
	32
	

	2.Cấp THPT
	120
	116
	67
	



